
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4,182,935,869   
4/1/2025 MTQ có số GD 0348067458 ủng hộ KTX 10,000
4/1/2025 Chị To Hien Trinh CMTX T4 500,000
4/1/2025 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000
4/1/2025 Chị Hậu - chị Diệu Ngọc (Q10) ủng hộ KTX 200,000
4/1/2025 Chị Oanh ủng hộ KTX 500,000
4/1/2025 Chị ADTB CMTX T4 500,000
4/1/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/4/25 (196 phiếu) 392,000
4/1/2025 Tiền thuê nhà qc Cần Thơ năm 2025 tháng 12 5,000,000 60,000,000
4/1/2025 Sả xay kg 2 15,000 30,000
4/1/2025 Chuối kg 200,000
4/2/2025 Hỗ trợ kinh phí hoạt động quán cơm Cần thơ lần 1 30,000,000 30,000,000
4/2/2025 Chả cá basa hấp kg 8 33,000 264,000
4/2/2025 Chả cá basa tươi kg 10 33,000 330,000
4/3/2025 Chị Tram ủng hộ KTX 1,000,000
4/3/2025 Chị Nguyen ThiTu_ DieuThuong ủng hộ KTX 100,000
4/3/2025 Anh Danh Q11 ủng hộ KTX 1,000,000
4/3/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/4/25 (222 phiếu) 444,000
4/3/2025 Thịt xay kg 7 100,000 700,000
4/3/2025 Tỏi gà Sander kg 30 45,000 1,350,000
4/3/2025 Trứng non kg 10 65,000 650,000
4/3/2025 Đùi ếch Yoga kg 1 83,000 83,000
4/3/2025 Phí vc lượt 1 30,000 30,000
4/3/2025 Chuối kg 200,000
4/3/2025 Thịt heo kg 25 70,000 1,750,000
4/4/2025 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T5 200,000
4/5/2025 Chị Le Thi Kim Hiep ủng hộ KTX 200,000
4/5/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/4/25 (249 phiếu) 498,000
4/5/2025 Chuối kg 200,000
4/5/2025 Bánh ướt kg 50 16,000 800,000
4/5/2025 Tiền điện T3/2025 tháng 1 619,909 619,909

4/7/2025 MTQ có số GD 766466.070425.121020 ủng hộ KTX 7,000,000
4/7/2025 Anh Lộc (Q10) ủng hộ KTX 1,500,000
4/8/2025 Anh Tăng Quân Nam CMTX T4 3,000,000
4/8/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/4/25 (233 phiếu) 466,000
4/8/2025 Chuối kg 200,000
4/8/2025 Thịt heo đùi kg 5 100,000 500,000
4/9/2025 Chị Doit CMTX T4 1,000,000
4/9/2025 Phile cá basa kg 40 42,000 1,680,000
4/9/2025 Phí vc lượt 1 30,000 30,000

4/10/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/4/25 (216 phiếu) 432,000
4/10/2025 Chuối kg 200,000
4/12/2025 Chuối kg 200,000
4/10/2025 Khăn giấy cây 2 90,000 180,000
4/10/2025 Dép tổ ong đôi 20 26,000 520,000
4/10/2025 Bao tay vải dù đôi 10 4,000 40,000
4/10/2025 Chổi chà sàn cây 1 60,000 60,000
4/10/2025 Thịt xay kg 8 100,000 800,000
4/10/2025 Chả cá basa hấp kg 10 33,000 330,000
4/10/2025 Chả cá basa tươi kg 10 33,000 330,000
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4/11/2025 Family Maintenance ủng hộ KTX 126,836
4/11/2025 Chị Hoang Chau My Khang ủng hộ KTX 500,000
4/11/2025 Co Kieu va Co Thuan ủng hộ KTX 2,000,000
4/11/2025 Anh Phung Anh Tu ủng hộ KTX 500,000
4/11/2025 Chị KLHuong CMTX T4 300,000
4/12/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/4/25 (214 phiếu) 428,000
4/14/2025 Cá ngừ bông kg 40.4 1,657,000
4/14/2025 Anh Hiếu - Chị Trúc (Q12) ủng hộ KTX 500,000
4/14/2025 Anh Phúc - Chị Sương (Q12) ủng hộ KTX 200,000
4/14/2025 Anh Trung - Chị Thảo (Q12) ủng hộ KTX 200,000
4/14/2025 Chị Nguyen Thi Trung Ngan ủng hộ KTX 1,000,000

4/14/2025
Shop Nguyen Phat, Pho Hung, Trang Rau, Shop MCQ, VC 
anh Hung Thuy Australia ủng hộ KTX

8,500,000

4/14/2025 Bà Liên Q8 ủng hộ KTX 500,000
4/15/2025 Chuối kg 220,000
4/15/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/4/25 (182 phiếu) 364,000
4/16/2025 Thịt heo đùi kg 8 100,000 800,000
4/16/2025 Chị Nguyen Thi Truc Phuong ủng hộ KTX 200,000
4/16/2025 Chị Tram ủng hộ KTX 1,000,000
4/17/2025 Chuối kg 220,000
4/17/2025 Măng khô kg 2 165,000 330,000
4/17/2025 In giấy CN cho SV tờ 50 4,000 200,000
4/17/2025 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 100,000
4/17/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/4/25 (205 phiếu) 410,000
4/18/2025 Phí Internet quán cơm T3/25 tháng 1 359,000 359,000
4/18/2025 Phí ĐT bàn quán cơm T3/25 tháng 1 26,000 26,000
4/18/2025 Tỏi gà Sander kg 60 44,000 2,640,000
4/18/2025 Phí vc lượt 1 30,000 30,000
4/18/2025 Mạnh Thường Quân ủng hộ KTX 5,000,000
4/18/2025 Anh Hùng  Q11 ủng hộ KTX 2,000,000
4/18/2025 MTQ có số GD 036706.180425.204214 1,000,000
4/19/2025 Chuối kg 220,000
4/19/2025 Chanh kg 20,000
4/19/2025 Anh Lê Minh Bằng  (Tiền Giang) ủng hộ KTX 2,000,000
4/19/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/4/25 (224 phiếu) 448,000
4/20/2025 Phí VS T4/25 tháng 1 240,000 240,000
4/20/2025 Bún kg 45 11,000 495,000
4/21/2025 Cá basa CK kg 40 50,000 2,000,000
4/21/2025 Phí in sao kê Quý 1/25 VCB trang 15 3,300 49,500
4/21/2025 MTQ có số GD 631030.210425.070724 ủng hộ KTX 200,000
4/22/2025 Chuối kg 220,000
4/22/2025 Cà chua kg 10 8,000 80,000
4/22/2025 Thịt heo kg 15 70,000 1,050,000
4/22/2025 Bà Liên Q8 ủng hộ KTX 500,000
4/22/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/4/25 (229 phiếu) 458,000
4/23/2025 Tiền nước T4 tháng 1 848,720 848,720
4/24/2025 Tiền bán cơm ngày 24/04/25 (201 phiếu) 402,000
4/24/2025 Chả cá basa hấp kg 15 33,000 495,000
4/24/2025 Chả cá basa tươi kg 10 33,000 330,000
4/24/2025 Chuối kg 220,000
4/24/2025 Phí vc gạo SG - Cần Thơ lượt 1 1,000,000 1,000,000
4/24/2025 Anh Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000
4/25/2025 Lãi T4 ATM 4,990
4/26/2025 Tiền bán cơm ngày 24/04/25 (208 phiếu) 416,000
4/26/2025 Chuối kg 220,000
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4/26/2025 Chả cá basa hấp kg 15 33,000 495,000
4/28/2025 Bạn Kiều Trần ủng hộ KTX 600,000
4/29/2025 G Đông - Nguyễn Huyền Quang (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000
4/29/2025 Chị Diễm (Q5) ủng hộ KTX 1,000,000
4/29/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/4/25 (155 phiếu) 310,000
4/29/2025 Chuối kg 220,000
4/29/2025 Sả xay kg 3 15,000 45,000
4/29/2025 Thịt đùi  heo kg 5 100,000 500,000
4/30/2025 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T5 200,000
4/30/2025 Anh Vu Quoc Dung ủng hộ KTX 5,000,000
4/30/2025 Chả cá basa hấp kg 25 33,000 825,000
4/30/2025 Chi lương kế toán T4/25 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
4/30/2025 Chi lương tháng 4/25 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
4/30/2025 Chi lương  Trịnh Thị Lịch công nhật 10 120,000 1,200,000

TỔNG CỘNG 57,309,826      132,532,129      

DƯ CUỐI KỲ 4,107,713,566   
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